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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 19/08/2020 

                                  Môn: SỨC BỀN VẬT LIỆU 2 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      (Đáp án - thang điểm gồm 04 trang) 

 

Câu Phần Nội dung Điểm 

1 

a 

 

* Vẽ các biểu đồ nội lực dầm AB. 

   Vẽ biểu đồ mô men uốn Mx như hình. 

   Vẽ biểu đồ mô men uốn My như hình. 
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- Nội lực lớn nhất tại ngàm A có: 

      2 2
x 1 1 1M 1,5q H 1,5q 4 24q (kNm)      

0,25 

      2 2
y 1 1 1M 0,5q H 0,5q 4 8q (kNm)      0,25 
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W 5333,33(cm )
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40 20
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   * Xác định tải trọng [q]1, [q]2 theo điều kiện bền ứng suất 

pháp lớn nhất lớn nhất. 

      Theo điều kiện bền: 
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max 1,8 /
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   2 21 1
max 1

2400 q 800 q
σ 0,75q kN / cm 1,8 kN / cm

5333,33 2666,67

 
    

 

1q 2,4(kN/ m)   

 

0,25 

 * Vậy: Chọn [q1] = 2,4 (kN/m); [q2] = 7,2 (kN/m) 0,25 

Tổng cộng câu 1 3,0đ 
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* Vẽ biểu đồ mô men xoắn: 

        z A AΣM 0 M 6M M 2M 0 M 3M         
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(Sinh viên không tính phản lực nhưng vẽ đúng biểu đồ vẫn được 

tròn điểm) 
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b 

*Kiểm tra thanh ABCD theo điều kiện cứng: 
4 4 40,1 0,1.12 2073,6AB BCI I D cm      

4 4 40,1 0,1.9 656,1CDI d cm     
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* Vậy thanh ABCD đảm bảo điều kiện cứng. 

0,50 

c 

* Tính góc xoắn tương đối tại D: 

           D AB BC CD                

AB

Z AB
AB AB 3

ρ

M L 3.5.100.0,5.100
φ 0,0045rad

G I 8.10 .2073,6
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ρ

M L 4.5.100.0,5.100
φ 0,006rad

G I 8.10 .2073,6
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CD

Z CD
CD CD 3

ρ

M L 2.5.100.3.0,5.100
φ 0,0286rad

G I 8.10 .656,1


  


 

 0,0181D rad   

 

 

0,25 

Tổng cộng câu 2 3,0đ 
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* Tính ứng suất động và độ võng lớn nhất tại điểm va chạm 

trên dầm trong sơ đồ (a). 

- Xác định lực dọc NBC: 
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- Vẽ biểu đồ khi Q tác dụng tĩnh (trạng thái “m”): 

  + Vẽ biểu đồ mômen uốn xmM  

  + Vẽ biểu đồ lực dọc zmN  
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- Tạo trạng thái “k”. 

+ Vẽ biểu đồ mômen uốn xkM  

+ Vẽ biểu đồ lực dọc zkN  
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- Đặc trưng hình học của dầm ABD:         
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- Hệ số động:  
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0,25 

- Ứng suất lớn nhất khi Q tác dụng tĩnh:  

        2max
max

5000
7,5( / )

666,67

xt

x

M
kN cm

W
     

0,25 

- Ứng suất động lớn nhất: 

 2
max max . 7,5 16,28 122,1( / )đ t

đk kN cm      
0,25 

b * Kiểm tra dầm ABD theo điều kiện bền trong sơ đồ (b) 

- Chuyển vị của lò xo: t
A,lx

lx

Q 100
y 10cm

C 10
    

 

0,25 

     t t t
A A,lx A,dy y y 0,129 10 10,129cm      0,25 

- Hệ số động: d t
A

2H 2 15
k 1 1 1 1 2,99

10,129y


        

 

0,25 

- Ứng suất động lớn nhất:  
d t 2
max max d

2σ σ k 7,5 2,99 22,425kN / cm [σ 16 kN / cm]             

* Vậy: Dầm ABD không đảm bảo điều kiện bền 

 

0,25 

Tổng cộng câu 3 4,0đ 

 


